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BỘ ĐỆM BÀN ĐẠP PHANH
Bảng 1. Thông tin chung

Thời gianTrình độ tay nghề(1)Dụng cụ khuyến nghịBộ sản phẩm

1 giờKính an toàn, Cần siết lực

Bộ bàn đạp: 50600266, 50600267,
50600268,50600269, 50600346,

50600347
Phụ kiện trang trí: 50600290,

50600291, 50600292, 50600293,
50600294, 50600295, 50600296,
50600297, 50600365, 50600366,

50600367, 50600368
(1) Yêu cầu siết tới giá trị mô-men xoắn hoặc các công cụ và kỹ thuật vừa phải

CÁC CHI TIẾT TRONG BỘ SẢN PHẨM
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Hình 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Thành phần của bộ má phanh

1 / 3Trên xe Harley-Davidson® có nhiều bộ phận và phụ kiện làm bằng nhựa và kim loại có thể tái chế.J06511
Hãy thải bỏ những vật liệu này đúng cách.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=vi_VN&ref=J06511


Bảng 2. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Thành phần của bộ má phanh

Lưu ýSố bộ phậnMô tảSố
lượng

Mặt
hàng

Không bán rời

Bộ má phanh, cỡ lớn, Bộ sản phẩm
50600266, 50600268, 50600346,
50600347, 50600365, 50600366,
50600367, 5060036811

Không bán rờiBộ má phanh, cỡ nhỏ, Bộ sản phẩm
50600267, 50600269

Không bán rời

Phụ kiện trang trí, bộ má phanh, cỡ lớn, Bộ
sản phẩm 50600266, 50600268, 50600346,
50600347, 50600365, 50600366,
50600367, 5060036812

Không bán rờiPhụ kiện trang trí, bộ má phanh, cỡ nhỏ,
Bộ sản phẩm 50600267, 50600269

Lực siết: 1.7 - 2.3 Nm (15 - 20 in-lbs)50600323Vít, đầu tròn, Bộ sản phẩm 50600266,
50600267, 50600268, 5060026923

Lực siết: 1.7 - 2.3 Nm (15 - 20 in-lbs)10200662Vít, đầu tròn, Bộ sản phẩm 50600346,
50600347

Không bán rời
Miếng đệm, bộ má phanh, cỡ lớn, Bộ sản
phẩm 50600266, 50600268, 50600346,
5060034714

Không bán rờiMiếng đệm, bộ má phanh, cỡ nhỏ, Bộ sản
phẩm 50600267, 50600269

12408Vòng đệm, Bộ sản phẩm 50600266,
50600267, 50600268, 5060026915

6333Vòng đệm, Bộ sản phẩm 50600346,
50600347

Lực siết: 26 Nm (19 ft-lbs)10200663
Vít, đầu chìm, các Bộ sản phẩm 50600266,
50600267, 50600268, 50600269,
50600346, 50600347
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Các chi tiết được đề cập trong tài liệu nhưng không có trong bộ sản phẩm.

Cần phanh chânA

LƯU Ý
Đảm bảo bộ kit có đủ mọi thành phần trước khi tiến hành lắp
hoặc tháo thiết bị khỏi xe.

THƯỜNG
Mẫu xe
Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng tham khảo
Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang
web www.harley-davidson.com (chỉ có tiếng Anh).

Kiểm tra xem tờ hướng dẫn có phải là phiên bản mới nhất
không. Nó có sẵn tại: www.harley-davidson.com/isheets

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo
số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc
1-414-343-4056.

Yêu cầu lắp đặt
CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào
việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Nếu bạn không đủ
khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ,
hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt.
Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích
nghiêm trọng hoặc tử vong. (00308b)

THÁO
1. Tháo tấm bọc bàn đạp phanh đã lắp trước đó ra khỏi cần

phanh chân (A).

LẮP ĐẶT
1. Xem Hình 1 . Canh chỉnh và trượt bộ má phanh mới (1)

vào rồi chèn (4) qua đầu của cần phanh chân (A).

2. Lắp vòng đệm trơn (5) và vít (6).

3. Vặn vít (6) qua lỗ ở cần phanh chân (A) vào phần phía sau
của má phanh (1). Siết chặt.
Mô-men: 26 N·m (19 ft-lbs)

THAYTHẾPHẦNTRANGTRÍ hoặc PÁTMÒN
1. Xem Hình 1 . Tháo vít (3).

2. Thay thế phần trang trí hoặc pát mòn (2) nếu cần.

3. Tra một giọt dầu khóa ren vào các vít (3).
Vật tư tiêu hao: KEO LÀM KÍN VÀ KEO KHÓA REN ĐỘ
DÍNH VỪA LOCTITE 243 (LAM) (99642-97)
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4. Lắp vít (3). Siết chặt.
Mô-men: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs)
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